
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Số: ............./TB-TQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2025 

                                                                      

THÔNG BÁO 

V/v cảnh báo sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Anh  

thực hiện đăng ký học chuyên ngành 

 các CTĐT đại học chính quy do ĐHQGHN cấp bằng, đồng cấp bằng 

Căn cứ yêu cầu điều kiện tiếng Anh để học các học phần chuyên ngành theo 

đề án mở, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) đã được ĐHQGHN phê duyệt, 

sinh viên cần tuân thủ các quy định về điều kiện tiếng Anh khi thực hiện đăng 

ký học chuyên môn, điều kiện chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm Thông báo này. 

Sinh viên vi phạm những quy định về điều kiện tiếng Anh khi thực hiện 

đăng ký học sẽ không được công nhận kết quả học tập của các học phần vi 

phạm ngay cả khi đã học, đã đóng học phí và đã thi đạt điều kiện về điểm. 

         Trân trọng thông báo và đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  Hiệu trưởng (để b/c); 

- Sinh viên (để t/h); 

-  Lưu: ĐT, D(1). 
 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Thị Ngọc Hoa 



 

PHỤ LỤC ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH 

KHI ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 

CÁC CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DO ĐHQGHN CẤP BẰNG, ĐỒNG CẤP BẰNG 

(Kèm theo Thông báo số ……./QĐ-TQT ngày …… tháng …… năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Quốc tế)  

STT Ngành 
Khóa/ 

Năm học 
Sinh viên chưa đạt CCTA theo yêu cầu Sinh viên đạt CCTA theo yêu cầu 

1.  AIT 

FDB 

ISEL 

SV từ năm thứ 

ba trở đi 

- Đăng ký học các học phần M1*, M2, M3 

- Không được đăng ký học KKT M4, M5 SV đã hoàn thành CTĐT DBTA hoặc đạt CCTA trình độ 

Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương 
2.  

SV năm nhất 

và năm thứ hai 

-  Học CTĐT DBTA và CT chính khóa theo định hướng 

của nhà trường 

3.  

AAI 

QH2021 Đăng ký học tất cả các KKT  

4.  QH2022 
- Đăng ký học các học phần M1*, M2, M3 và M4 

- Không được đăng ký học KKT M5 
SV đã hoàn thành CTĐT DBTA hoặc đạt CCTA trình độ 

Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương 
5.  

Từ QH2023 về 

sau 

- Học CTĐT DBTA và CT chính khóa theo định hướng 

của nhà trường 

- Không được đăng ký học KKT M5 

6.  

ICE 

Từ QH2021 

trở về trước 

- Chưa có CCTA trình độ Bậc 3 (theo Khung NLNNVN): 

Không được đăng ký học 

- SV chưa hoàn thành CTĐT DBTA và chưa có CCTA 

trình độ Bậc 4 (theo Khung NLNNVN) hoặc tương 

đương: 

- Không được đăng ký học M4, M5. 

- CCTA trình độ Bậc 3 (theo Khung NLNNVN): 

Đăng ký học KKT M1*, M2, M3 

Không được đăng ký học KKT M4 và M5 

 

- CCTA trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) 

hoặc tương đương: 

Đăng ký học tất cả các KKT 

7.  
Từ QH2022 về 

sau 

- Chưa có CCTA trình độ Bậc 3 (theo Khung NLNNVN): 

Không được đăng ký học chính khoá; Đăng ký học 

CTĐT TADB 

- SV chưa hoàn thành CTĐT DBTA và chưa có CCTA 

trình độ Bậc 4 (theo Khung NLNNVN) hoặc tương 

đương: 

- Không được đăng ký học M4, M5. 

- CCTA trình độ Bậc 3 (theo Khung NLNNVN): 

Đăng ký học KKT M1*, M2, M3 

 

- CCTA trình độ Bậc 3 (theo Khung NLNNVN) và đã 

hoàn thành CTĐT DBTA hoặc CCTA trình độ Bậc 4 trở 

lên (theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương: 

Đăng ký học tất cả các KKT 



 

STT Ngành 
Khóa/ 

Năm học 
Sinh viên chưa đạt CCTA theo yêu cầu Sinh viên đạt CCTA theo yêu cầu 

8.  BEL 
Tất cả các 

khóa 

- Đăng ký học KKT M1*, M2, M3 

- Không được đăng ký học KKT M4, M5 

CCTA trình độ Bậc 4 trở lên trở lên (theo Khung 

NLNNVN) hoặc tương đương 

9.  

DUAL-

MKT 

Từ QH2021 

trở về trước 
Không được đăng ký học IELTS 5.5, B2 Aptis, TOEFL iBT 72 hoặc tương đương 

QH2022 - 

QH2023 
Không được đăng ký học 

IELTS 5.5, B2 Aptis, TOEFL iBT 72 hoặc CCTA quốc 

tế tương đương 

QH2024 Không được đăng ký học 
IELTS 5.5/TOEFL iBT 72, CCTA trình độ Bậc 4 trở lên 

(theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương 

10.  
Điều kiện 

chuyển tiếp 
Không được đăng ký chuyển tiếp 

- Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (đáp ứng quy 

định của Trường Đại học HELP) và các điều kiện liên 

quan khác theo quy định của CTĐT. 

11.  

DUAL-

MNG 

Tất cả các 

khóa 
Không được đăng ký học 

CCTA trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) 

hoặc tương đương. 

12.  
Điều kiện 

chuyển tiếp 
Không được đăng ký chuyển tiếp 

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc 

Đã có CCTA Bậc 4 (theo Khung NLNNVN) và hoàn 

thành học phần ENG104 đạt từ 6.0 điểm trở lên và các 

điều kiện liên quan khác theo quy định của CTĐT. 

13.  

IB 

AC 

MIS 

BDA 

Từ QH2021 

trở về trước 

- Đăng ký học KKT M1*, M2, M3 

- Không được đăng ký học KKT M4 và M5 

CCTA trình độ Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) 

hoặc tương đương 

14.  
Từ QH2022 về 

sau 

SV năm thứ hai trở đi: 

- Đăng ký học KKT M1*, M2, M3 

- Không được đăng ký KKT M4, M5 

SV năm nhất: 

Chỉ đăng ký các học phần Lý luận chính trị bằng tiếng 

Việt và được tổ chức vào Thứ 7 và học CTĐT TADB 

SV đã hoàn thành CTĐT DBTA hoặc đạt CCTA trình độ 

Bậc 4 trở lên (theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương 

Ghi chú: Khối kiến thức (KKT), M1 - KKT chung, M2 - KKT lĩnh vực, M3 - KKT khối ngành, M4 – KKT nhóm ngành, M5 – KKT 

ngành. IB – Kinh doanh quốc tế; AC – Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; MIS - Hệ thống thông tin quản lý; ICE – Tin học và Kỹ thuật 



 

máy tính; BDA – Phân tích dữ liệu kinh doanh; DUAL-MKT – Marketing (Song bằng); DUAL-MNG – Quản lý (Song bằng); BEL – 

Ngôn ngữ Anh; AAI - Tự động hoá và Tin học; AIT – Công nghệ thông tin ứng dụng; FDB – Công nghệ tài chính và Kinh doanh số; 

ISEL - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics; Khung năng lực ngoại ngữ - Khung NLNN; CTĐT DBTA: Chương trình đào tạo Dự 

bị tiếng Anh. 

* SV phải đạt trình độ CCTA trình độ Bậc 3 trở lên trở lên (theo Khung NLNNVN) hoặc tương đương, có thể minh chứng bằng 

các chứng chỉ theo quy định của ĐHQGHN hoặc đạt yêu cầu bài kiểm tra trình độ tiếng Anh B1 do Trường Quốc tế tổ chức trước khi 

học học phần Tiếng Anh B2. 
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